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I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRUNG QUỐC THÁNG 8/2008 

Lạm phát 

Tháng 8 năm nay tình trạng lạm phát tại Trung Quốc xuống thấp nhất trong 14 tháng qua, 
theo công bố của Tổng cục Thống kê quốc gia chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 đạt mức 4,9%, 
thấp hơn nhiều so với dự đoán của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước.  

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc tháng 8 thặng dư thương mại tăng 14,9% 
đạt 28,69 tỷ USD tăng hơn so với thặng dư thương mại tháng 7 đạt 25,28 tỷ USD đánh dấu 
tháng thứ 2 liên tiếp thặng dư thương mại tăng. Như vậy 8 tháng đầu năm 2008, thặng dư 
thương mại giảm 6,2%, đạt 151,99 tỷ USD.  

Xuất, nhập khẩu  

Tình trạng xuất nhập khẩu trong tháng 8 cũng xuất hiện những biến động. Cụ thể xuất khẩu 
tăng 21,1% lên 134, 87 tỷ USD so với mức tăng 26,9% của tháng 7. Nhập khẩu tăng 23,1% 
lên 106,18 tỷ USD, giảm so với mức tăng 33,7% của tháng 7. Trong 8 tháng đầu năm tổng 
xuất khẩu tăng 22,4% tương đương 937,69 tỷ USD trong khi nhập khẩu tăng 30%, tương 
đương 785,69 tỷ USD. 

Trong tháng tỷ giá đồng Nhân dân tệ (CNY) so với đồng USD hầu như giữ nguyên giá cũng 
có ảnh hưởng khuyến khích xuất khẩu, trong khi đó nhập khẩu gần như không được hưởng 
lợi gì từ tỷ giá này. 

II. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ GIÁ CẢ PHÂN BÓN TRUNG QUỐC 

1. Thị trường phân bón Việt Nam và Trung Quốc 

Trong năm vừa qua giá cả và thị trường phân bón tại Trung Quốc có nhiều biến đổi lớn. Giá 
cả không ngừng tăng cao do nguyên liệu đầu vào và nhu cầu ngày càng tăng của thị trường 
trong nước và xuất khẩu. Đứng trước tình trạng này trong năm 2008 chính phủ Trung Quốc 
đã đưa ra nhiều chính sách để cải thiện tình hình và ổn định thị trường như tăng thuế xuất 
khẩu để giảm lượng phân bón xuất khẩu ổn định thị trường trong nước. Hiện nay, Trung 
Quốc là một trong các quốc gia cung cấp phân bón lớn nhất cho Việt Nam. Hiện tượng tăng 
giá phân bón tại quốc gia này đã ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường trong nước. Việt Nam 
chủ yếu nhập khẩu các loại phân bón Trung Quốc như: Urê, NPK, DAP, SA và các loại phân 
bón khác.  

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan tháng 8/2008, lượng phân bón nhập khẩu từ Trung Quốc 
của Việt Nam là 155,128 nghìn tấn bằng 56,1% so với khối lượng 276,453 nghìn tấn phân 
bón nhập khẩu tháng 8 năm 2007, về giá trị đạt 81, 210 triệu USD tăng 21,1 % so với giá trị 
nhập khẩu 67,074 triệu USD năm 2007. Tính tới hết tháng 8 Việt Nam nhập khẩu 2.508,265 
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nghìn tấn đạt giá trị 1.205,869 triệu USD tăng 7,6% về khối lượng và 115,1% về giá trị so với 
cùng kỳ năm 2007 (khối lượng: 2.330,809 nghìn tấn, giá trị: 560,659 triệu USD). Giá nhập 
khẩu trung bình đạt 583 USD/ tấn, giảm 13 USD/ tấn so với giá nhập khẩu trung bình cùng 
kỳ. Trong tháng 8 Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc là phân SA với khối lượng 
50,977 nghìn tấn đạt giá trị 16,336 triệu USD, đứng thứ 2 là phân Urê với khối lượng 36,389 
nghìn tấn với giá trị 16,268 triệu USD, tiếp đó là NPK, DAP và các loại phân bón khác. Giá 
phân Urê trung bình tại Việt Nam là 540 USD/ tấn, tăng 46 USD/ tấn so với giá nhập khẩu 
trung bình cùng kỳ tháng trước.  

Tại Việt Nam theo thông tin từ các công ty phân bón, tháng 8 giá phân bón trong nước có xu 
hướng giảm nhẹ, khoảng 5% so với  tháng 7. Trong đó giá phân Urê Phú Mỹ còn 9.200 
đồng/kg, giảm 300 đồng; DAP Trung Quốc hạ 1.000 đồng, còn 20 nghìn đồng/kg; phân bón 
Bình Điền 11 nghìn đồng một kg, giảm 500 đồng… Nguyên nhân chủ yếu do đang vào mùa 
thấp điểm, hơn nữa nhiều đại lý, doanh nghiệp đã tới kỳ đáo hạn ngân hàng nên buộc phải hạ 
giá bán  Tuy nhiên, tại nhiều đại lý bán lẻ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá cả phân 
bón vẫn đứng ở mức cao. Chẳng hạn, phân Urê Phú Mỹ giá 480 nghìn/bao 50kg, Bình Điền 
710 nghìn đồng/bao 50kg, Việt Nhật 650 nghìn đồng/bao 50kg. 

Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam (FVA), do giá nguyên, nhiên liệu cho sản xuất phân bón 
trên thế giới tăng tác động đến thị trường nội địa, khiến giá trong nước lên khoảng 30% so 
với đầu năm. Trong khi đó, nguồn cung trong nước không đủ cung cấp. Dự kiến từ nay đến 
năm 2010, Việt Nam phải nhập khẩu hơn 500 nghìn tấn phân bón các loại. 

Biểu 1: Tỷ trọng giá trị nhập khẩu phân bón tháng 8 tháng đầu năm 2008 

và so sánh 8 tháng đầu năm 2007 
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 2. Giá cả và thị trường một số mặt hàng phân bón chính Việt Nam nhập khẩu của 
Trung Quốc 

Phân Urê 

Giá: Thị trường phân Urê tại Trung Quốc giá cả giảm, hiện nay khả năng xuất khẩu của mặt 
hàng này cũng giảm hơn. Các đại lý không còn nhập hàng dự trữ, không khí mua bán trên thị 
trường lắng xuống. Cuối tháng 8 đầu tháng 9 giá phân Urê tại thị trường phía Bắc Trung 
Quốc khá ổn định, giá phân Urê xuất xưởng tại tỉnh Hà Bắc dao động từ 2240 – 2300 
CNY/tấn, tại Hà Nam từ 2400 – 2450 CNY/ tấn, tại Sơn Đông giá từ 2300- 2350 CNY/ tấn. 
Khu vực phía Nam giá phân Urê giảm, giá bán buôn tại tỉnh Quảng Tây giảm từ 2800 CNY/ 
tấn xuống còn 2650 CNY/ tấn, tỉnh Quảng Đông giá từ 2670 CNY/tấn giảm xuống còn 2620 
CNY/ tấn. Hiện nay trên thị trường Trung Quốc giá giao dịch thực tế của loại NH4 dạng bột 
55% dao động từ 3720 – 3750 CNY, (NH4)2 loại 64% giá duy trì ở mức 4500 CNY trong khi 
đó giá (NH4)2 trên thị trường thế giới có phần tăng như tại Mỹ giá tăng 10 USD/ tấn là 1185 
USD/ tấn, ngoài ra giá tại các nước như Tuynidy duy trì ở mức 1200 -1220 USD.  

Lượng: Trên thị trường thế giới tương lai của phân Urê không lấy gì lạc quan, do vấn đề Ấn 
Độ cho tới nay vẫn là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng tới thị truờng Urê thế giới. Từ tháng 
9/2008 cho tới tháng 3/2009, tổng số lượng Urê nhập khẩu của Ấn Độ trên thị trường khoảng 
2500 nghìn tấn Urê, từ đó có thể thấy nhu cầu nhập khẩu Urê mỗi tháng là 400 nghìn tấn 
nhưng con số này không ảnh hưởng tới báo giá của các nhà cung cấp, trong thời gian ngắn 
sắp tới, báo giá xuất khẩu phân Urê quốc tế vẫn còn tiếp tục giảm xuống. Tháng 8 năm 2008 
Việt Nam nhập khẩu 36,389 nghìn tấn Urê với kim ngạch đạt 16,268 triệu USD đứng thứ 
nhất về số lượng thứ hai về kim ngạch sau giá trị nhập khẩu phân SA. So với cùng kỳ năm 
ngoái năm nay lượng phân Urê nhập khẩu đạt 87,8%, giá trị đạt 164% tăng 64% so với cùng 
kỳ năm 2007. Luỹ kế từ đầu năm đến tháng 8 Việt Nam đã nhập khẩu từ Trung Quốc 599,144 
nghìn tấn Urê với tổng giá trị 235,610 triệu USD tăng 50,1% so với tổng khối lượng nhâp 
khẩu 399,136 nghìn tấn và tăng 128,1% về giá trị so với giá trị nhập khẩu 103,281 triệu USD 
năm 2007.  
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Biểu 2: Giá trị và khối lượng nhập khẩu phân Urê tháng 8/2008 và 7/2008 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 
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năm 2007. Trong 8 tháng đầu năm tổng khối lượng và giá trị phân SAViệt Nam nhập khẩu từ 
Trung Quốc đạt 525,971 nghìn tấn và 139,514 triệu USD bằng 86,5% về lượng và 178.1% về 
giá trị so với năm 2007. Ngoài ra trong tháng Việt Nam nhập khẩu 1,167 nghìn tấn DAP với 
tổng giá trị đạt 1,058 triệu USD bằng 5,2% và 12,2% khối lượng và giá trị năm 2007. Luỹ kế 
8 tháng đầu năm 2008 so với  năm 2007, năm 2008 Việt Nam nhập khẩu 340,366 nghìn tấn  
bằng 84,8% khối lượng nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2008, giá trị 307,293 triệu USD tăng 
114,1% so với năm 2007. 

Biểu 4: Khối lượng và giá trị xuất khẩu phân SA tháng 8/2008 và 8/2007 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

 

Biểu 5: Khối lượng và giá trị nhập khẩu phân DAP của Việt Nam tháng 8/2007 và 8/2008 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 
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Ngoài các loại phân bón trên Việt Nam còn nhập khẩu các loại phân bón khác của Trung 
Quốc với khối lượng tương đối lớn 63,544 nghìn tấn với tổng giá trị 44,895 triệu USD. Với 
khối lượng nhập khẩu của tháng 8 chỉ bằng 59,3% khối lượng nhập khẩu tháng 8 năm 2008, 
về giá trị bằng 151% giá trị giao dịch năm 2007. Sau 8 tháng đầu năm Việt Nam đã nhập 
khẩu 892,261 nghìn tấn với tổng giá trị đạt 439,653 triệu USD tăng 15,6 % khối lượng nhập 
khẩu 772,010 nghìn tấn, tăng 126,1% về giá trị so với giá trị nhập khẩu 194,442 triệu USD 
năm 2007. 

Biểu 6: Khối lượng và giá trị xuất nhập khẩu các loại phân bón khác của Việt Nam      
8/2008 và 8/2007 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan 
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nhất trong 4 năm trở lại đây kể từ năm 2004, nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu của thế giới 
đối với các sản phẩm hàng hóa của nước này giảm. Năm nay tình trạng lạm phát diễn ra trên 
toàn cầu châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hiện tượng này nhưng riêng tại 
Trung Quốc nhà nước đã nỗ lực và đã thành công trong cuộc chiến chống lạm phát, ước tính 
tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cả năm 2008 đạt 10% thấp hơn mức tăng trưởng 11,9% 
năm 2007. Tại Trung Quốc, dư luận đạng kêu gọi quốc gia này nới lỏng chính sách tiền tệ. 
Ngày 1/9, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã đề nghị các ngân hàng thương mại hỗ trợ 
hơn nữa cho các cộng đồng ở nông thôn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, một động thái được 
giới phân tích đánh giá là dấu hiệu nới lỏng hạn ngạch tín dụng của chính phủ. 

Triển vọng ngành phân bón trong một vài tháng tới ảm đạm hơn trước, giá sẽ giảm trên tất cả 
các mặt hàng, mặc dù giá nguyên liệu đầu vào đã giảm hơn nhưng đến cuối năm thị trường 
nếu không sôi động trở lại thì nhiều nhà máy sản xuất sẽ phải giảm năng suất hoặc đóng cửa 
để bảo dưỡng sửa chữa lại trang thiết bị. Mặc dù giá phân bón tiếp tục giảm nhưng nhu cầu 
của người tiêu dùng thấp do chưa vào vụ và tâm lí mong chờ phân bón tiếp tục giảm giá của 
các đại lý, cửa hàng kinh doanh. Thị trường Trung Quốc không mấy khả quan, số lượng giao 
dịch thấp. Dự báo tình trạng này sẽ kéo dài sang tháng 9, tháng 10 thậm chí tháng 11. 

Do việc thay đổi chính sách thuế quan giá phân bón tăng nên đã giảm thiểu đáng kể lượng 
phân bón xuất khẩu trong thời điểm tháng trước, đến nay giá cả tại Trung Quốc vẫn tiếp tục 
giảm giá quốc tế cao hơn trong nước khiến khả năng nhà sản xuất lại đẩy mạnh xuất khẩu là 
rất lớn. 

Nếu như tình trạng giá cả liên tục sụt giảm như hiện nay, các đại lý và người tiêu dùng chưa 
mua hàng để dự trữ sản xuất cho vụ xuân thì dự báo đến mùa xuân hiện tượng khan hiếm 
phân bón, giá cả tăng đột biến sẽ tiếp tục có khả năng diễn ra. 

 

  



Báo cáo Thị trường Phân bón Việt Nam – Trung Quốc www.agro.gov.vn 

 

11   

 

Phụ lục: Chính sách của chính phủ Trung Quốc đối với ngành sản xuất và xuất khẩu 
phân bón từ đầu năm 2008 tới nay 

Ngày ban hành Nội dung chính của chính sách 

16/1/2008 Từ năm 2008, Trung Quốc bỏ thuế giá trị gia tăng tiêu thụ phân DAP.  

18/1/2008 
Trung Quốc tiến hành giám sát khống chế giá cả phân bón, tiến hành thẩm
tra chi phí sản xuất đối với các loại phân bón tăng giá. 

14/2/2008 
Áp dụng thu 35% thuế xuất khẩu đối với phân DAP, MAP, NPK , NP và PK
từ tháng 2 đến tháng 9/2008, riêng quý 4 (tháng 9 - 12) thu 20% thuế xuất
khẩu.  

26/2/2008 
Giới hạn giá cả phân DAP：giá xuất xưởng không được vượt quá 4100
CNY / tấn. 

26/3/2008 
Từ tháng 4 đến tháng 12 áp dụng thu 30% thuế xuất khẩu đối với phân TSP,
SSP, phân Kali. 

18/4/2008 
Thu thuế đặc biệt: Từ ngày 20/4 đến cuối tháng 9 áp dụng thu thuế xuất
khẩu đặc biệt trung bình 100% đối với cấc sản phẩm phân Phốtpho. 

16/5/2008 
Thu thêm 100% thuế đặc biệt đối với tất cả các hình thức thương mại, các
địa phương và các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm phân Phốtpho.  

19/5/2008 Từ ngày 20 tháng 5 miễn thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu lưu huỳnh.  

20/7/2008 Từ tháng 7 đến tháng 10 khởi động tích trữ chương trình 1 triệu tấn phân lân. 

29/8/2008 

Từ tháng 10 đến tháng 12, thu thuế xuất khẩu đặc biệt: thuế xuất khẩu phân
Nitơ và Amoniac tăng lên mức 150%, ngoài hai loại phân bón nói trên nhà
nước tiếp tục thu 100% thuế xuất khẩu đặc biệt đối với các loại phân bón và
nguyên liệu phân bón khác. Từ tháng 10 đến tháng 12 thu thêm 20% thuế
xuất khẩu các loại phân: DAP, MAP, NPK, NP, PK, như vậy thuế xuất khẩu
là 120% , thu thêm 30% thuế với phân TSP, SSP, KCl, K2SO4, muối Kali...
như vậy thuế xuất khẩu các loại phân này là 130%. 

Tăng 25% thuế xuất khẩu Urê, nâng thuế xuất khẩu lên 175%.  

 


